
STT Tên cầu thủ Số áo Đội bóng Số BT

1 Phùng Trọng Luân 7 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 4

2 Kha Tấn Tài 18 MYMY 3

3 Mai Thành Danh Toại 9 BAMBOO 2

4 Võ Văn Quý 8 BẢY NÚI 2

5 Phạm Văn Duy 17 WTEAM 2

6 Phan Chí Hướng 10 SPA LAN NGỌC - KIÊN GIANG 1

7 Lâm Hải Đăng 19 SPA LAN NGỌC - KIÊN GIANG 1

8 Võ Văn Ngọc 90 SPA LAN NGỌC - KIÊN GIANG 1

9 Nguyễn Văn Hòa 38 CỬA TÙNG VĨNH QUANG QUẢNG TRỊ 1

10 Đỗ Hữu Minh Quang 20 CỬA TÙNG VĨNH QUANG QUẢNG TRỊ 1

11 Nguyễn Văn Sỹ 17 CỬA TÙNG VĨNH QUANG QUẢNG TRỊ 1

12 Cao Tấn Hoài 17 ĐẠT TÍN - SPT 1

13 Dương Văn An 10 ĐẠT TÍN - SPT 1

14 Lâm Hải Sơn 9 SONG HÙNG - STORE DETAILING 1
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15 Lý Xà Thương 39 SONG HÙNG - STORE DETAILING 1

16 Nguyễn Lam 12 SONG HÙNG - STORE DETAILING 1

17 Nguyễn Đình Anh Kha 18 SONG HÙNG - STORE DETAILING 1

18 Nguyễn Công Thành 71 SONG HÙNG - STORE DETAILING 1

19 Nguyễn Tấn Thịnh 24 BAMBOO 1

20 Nguyễn Thành Đạt 14 BAMBOO 1

21 Lê Phúc Vạn 11 BAMBOO 1

22 Nguyễn Trần Mi La 5 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

23 Lê Phước Thịnh 10 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

24 Nguyễn Phúc 9 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

25 Huỳnh Trần Bá Thiên 17 SANG TRỌNG - THANH HÙNG FUTSAL 1

26 Lê Hoàng Thiên 10 AN BIÊN 1

27 Lê Minh Hòa 2 AN BIÊN 1

28 Nguyễn Hoàng Minh 9 BẢY NÚI 1

29 Hồ Trần Hoàng Phương 5 BẢY NÚI 1

30 Nguyễn Linh Tâm 12 BẢY NÚI 1



31 Trần Quốc Huy 19 WTEAM 1

32 Đặng Ngọc Tùng 11 WTEAM 1

33 Nguyễn Quang Thiện 17 AUMYPRADO-LAMYLAND 1
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